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ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN ĐÀO TẠO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026 

Số: 227/ĐHKT-ĐT  

 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm. 

Căn cứ kế hoạch đào tạo và kết quả đăng ký học phần của học viên, Ban Đào tạo trân 

trọng gửi đến Quý đơn vị Thời khóa biểu chính thức đợt 1 của Khóa 36.2 - Chương 

trình đào tạo Thạc sĩ. 

Thời khóa biểu chính thức có sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến, bao gồm 

việc hủy, bổ sung và điều chỉnh một số lớp học phần. Do đó, Ban Đào tạo kính đề 

nghị: 

1. Các đơn vị đào tạo thông báo đến Quý Thầy/Cô và Học viên về những thay đổi này. 

2. Quý Thầy/Cô và Học viên thường xuyên truy cập Dashboard cá nhân hoặc Portal 

UEH để cập nhật thông tin mới nhất. 

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Ban Đào tạo để được hỗ trợ. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- B. TCKHĐT; B. QTHT; 

- B. BĐCL&KSNB; 

- TTKT; B. CSNH; 

- Website B. ĐT; 

- Lưu: VT; B. ĐT; 

 

KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

ThS. Võ Thị Tâm 
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THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 KHÓA 36.2 (CHÍNH THỨC) 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

 

NỘI DUNG THỜI GIAN 

Học lý thuyết  22/06/2026 - 27/09/2026 

Thời gian nghỉ 

Dự trữ KHĐT 03/08/2026 - 09/08/2026 

Lễ Quốc khánh 2/9 02/09/2026 - 03/09/2026 

Thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù sẽ được điều chỉnh cụ thể theo thông báo của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có khác thời gian dự kiến của UEH) 

THÔNG TIN GIẢNG ĐƯỜNG 

GIẢNG ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

Giảng đường B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, 

TP. Hồ Chí Minh (Khu B)  

Địa chỉ cũ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, 

TP.HCM (Khu B) 

Giảng đường E 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP. 

Hồ Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 54 Nguyễn Văn Thủ P.Đa Kao, Q.1 

TP.HCM 

Giảng đường H 1A Hoàng Diệu, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 1A Hoàng Diệu P.10, Q.Phú Nhuận 

TP.HCM 

Giảng đường V 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ 

Chí Minh  

Địa chỉ cũ: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu,  

Quận 3,TP.HCM 

 

Lưu ý: 

● Học viên chọn nhóm học phần tối trong tuần (Tối thứ 2 - Tối thứ 7) hoặc nhóm học phần cuối tuần (Chiều thứ 7 - Sáng chiều chủ nhật). 

● Đối với các giảng đường tại cơ sở I, B1 lầu 14: thời gian học sẽ sẽ bắt đầu từ 18g00 - 21g25. 

● Thời khóa biểu có thể thay đổi về thời gian học, giảng đường tùy theo yêu cầu thực tế. 

● Lịch thi kết thúc học phần được tổ chức: 

○ Nhóm học phần tối trong tuần (Tối thứ 2 - tối thứ 7): được tổ chức thi vào chủ nhật. 

○ Nhóm học phần cuối tuần (Chiều thứ 7, Sáng chiều chủ nhật): được tổ chức thi vào sáng thứ 7. 



KHĐTKT.QT.11.05   Lần ban hành: 1   Ngày hiệu lực: 11/12/2019                      Trang 3 / 8 

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Logic học nâng cao  3 26D1POL61000401 30 CH36TP1KC01NC, 

CH36TP2KC01NC 

3 4 17g45 - 21g10 E504 23/06/2026 - 15/09/2026  

Lịch sử các học thuyết kinh tế 

nâng cao 

 3 26D1ADV61000601 30 CH36TP1KC01NC, 

CH36TP2KC01NC 

5 4 17g45 - 21g10 E501 25/06/2026 - 30/07/2026  

5 4 17g45 - 21g10 E503 13/08/2026 - 24/09/2026 

Kinh tế chính trị nâng cao  3 26D1POL61000301 30 CH36TP1KC01NC, 

CH36TP2KC01NC 

7 4 17g45 - 21g10 E502 04/07/2026 - 26/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

 3 26D1MAN60205202 30 CH36TP2KN01UD 3 4 17g45 - 21g10 B2-306 23/06/2026 - 15/09/2026  

Kế toán quản trị chiến lược  3 26D1STR60703818 30 CH36TP2KN01UD 5 4 17g45 - 21g10 B2-306 25/06/2026 - 24/09/2026  

Báo cáo tài chính hợp nhất 

nâng cao 

 3 26D1ADV60701903 30 CH36TP2KN01UD 7 4 17g45 - 21g10 B2-306 27/06/2026 - 19/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 26D1MIC60106602 40 CH36TP2DE01NC 5 4 17g45 - 21g10 B1-807 25/06/2026 - 24/09/2026  

Kinh tế lượng ứng dụng  3 26D1CEL67100505 50 CH36TP1QK01UD, 

CH36TP2DE01NC, 

CH36TP2QK01UD 

7 4 17g45 - 21g10 B1-1408 04/07/2026 - 26/09/2026  

Phương pháp nghiên cứu 

(CELG) 

 3 26D1CEL67101001 40 CH36TP2DE01NC, 

CH36TP2QK01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-806 23/06/2026 - 08/09/2026  

7 4 17g45 - 21g10 B1-505 27/06/2026 
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CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế lượng ứng dụng  3 26D1CEL67100505 50 CH36TP1QK01UD, 

CH36TP2DE01NC, 

CH36TP2QK01UD 

7 4 17g45 - 21g10 B1-1408 04/07/2026 - 26/09/2026  

Kinh tế vĩ mô dành cho nhà 

quản lý công 

 3 26D1MAC60105501 40 CH36TP1QK01UD, 

CH36TP2QK01UD 

5 4 17g45 - 21g10 B1-1408 02/07/2026 - 24/09/2026  

3 4 17g45 - 21g10 B1-1408 15/09/2026 

Phương pháp nghiên cứu 

(CELG) 

 3 26D1CEL67101001 40 CH36TP2DE01NC, 

CH36TP2QK01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-806 23/06/2026 - 08/09/2026  

7 4 17g45 - 21g10 B1-505 27/06/2026 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản lý công  3 26D1GOV61200201 60 CH36TP1QC01UD, 

CH36TP2QC01UD 

7 4 12g45 - 16g15 H101 04/07/2026 - 26/09/2026  

Kinh tế học bền vững  3 26D1CEL67100304 60 CH36TP1QC01UD, 

CH36TP2QC01UD 

CN 4 07g10 - 10g40 H101 05/07/2026 - 27/09/2026  

Kinh tế lượng ứng dụng  3 26D1CEL67100504 60 CH36TP1QC01UD, 

CH36TP2QC01UD 

CN 4 12g45 - 16g15 H101 05/07/2026 - 27/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ SÁNG TẠO KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Đô thị thông minh và quản trị 

đô thị 

 3 26D1SCM64901801 20 CH36TP1SC01NC, 

CH36TP2SC01UD 

7 5 12g45 - 17g05 V.02 18/07/2026 - 01/08/2026  

CN 5 07g10 - 11g30 V.02 19/07/2026 - 02/08/2026 

CN 5 12g45 - 17g05 V.02 19/07/2026 - 02/08/2026 
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CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Nguyên lý Tài chính - Ngân 

hàng nâng cao 

 3 26D1ADV60401701 30 CH36TP1PF01UD, 

CH36TP2PF01UD 

CN 4 07g10 - 10g40 B1-408 28/06/2026 - 20/09/2026  

Kinh tế học bền vững  3 26D1CEL67100303 30 CH36TP1PF01UD, 

CH36TP2PF01UD 

CN 4 12g45 - 16g15 B1-408 28/06/2026 - 20/09/2026  

Kinh tế lượng ứng dụng  3 26D1CEL67100507 30 CH36TP2PF01UD 7 4 12g45 - 16g15 B2-202 27/06/2026 - 29/08/2026 Hủy 

7 4 12g45 - 16g15 B1-701 05/09/2026 - 19/09/2026 

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kỹ năng viết nghiên cứu EN 3 26D1FOR61300601 30 CH36TP2AV01UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-706 28/06/2026 - 20/09/2026 Thay đổi 

thời gian học 

Học tập và tiếp thu ngôn ngữ 

theo hướng bền vững 

EN 3 26D1FOR61300801 30 CH36TP2AV01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-706 28/06/2026 - 20/09/2026 Hủy 

Phương pháp nghiên cứu 

Ngôn ngữ 

EN 3 26D1FOR61302901 30 CH36TP2AV01UD 7 4 12g45 - 16g15 B1-706 27/06/2026 - 01/08/2026 Thay đổi 

thời gian học 
7 4 12g45 - 16g15 B1-405 15/08/2026 - 19/09/2026 

Cơ sở ngôn ngữ học ứng dụng EN 3 26D1FOR61300701 30 CH36TP2AV01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-706 28/06/2026 - 20/09/2026 Bổ sung 

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP KHÓA 36.2 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

 3 26D1MAN60205201 30 CH36TP2TI01UD 7 4 12g45 - 16g15 B2-306 27/06/2026 - 15/08/2026  

7 4 12g45 - 16g15 B1-806 22/08/2026 - 19/09/2026 

Kế toán quản trị chiến lược  3 26D1STR60703817 30 CH36TP2TI01UD CN 4 07g10 - 10g40 B1-409 28/06/2026 - 20/09/2026  
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Hệ thống quản trị đổi mới 

sáng tạo 

 3 26D1UII65000501 30 CH36TP2TI01UD CN 4 12g45 - 16g15 B1-409 28/06/2026 - 20/09/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán quản trị chiến lược EN 3 26D1ACC60700302 30 CH36TP2ADF01UD 2 4 17g45 - 21g10 B2-304 22/06/2026 - 14/09/2026  

Quản trị chiến lược nâng cao EN 3 26D1MAN60200101 30 CH36TP2ADF01UD 4 4 17g45 - 21g10 B2-302 24/06/2026 - 23/09/2026  

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205301 50 CH36TP2ADF01UD, 

CH36TP2FNF01NC 

6 4 17g45 - 21g10 B2-301 26/06/2026 - 18/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán quản trị chiến lược EN 3 26D1ACC60700303 30 CH36TP2CNF01UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-805 25/06/2026  

5 4 17g45 - 21g10 B1-806 02/07/2026 - 24/09/2026 

Quản lý nghiên cứu và phát 

triển 

EN 3 26D1INT64700402 30 CH36TP2CNF01UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-806 27/06/2026 - 19/09/2026  

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205302 50 CH36TP2CNF01UD, 

CH36TP2NHF01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-808 23/06/2026 - 15/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205301 50 CH36TP2ADF01UD, 

CH36TP2FNF01NC 

6 4 17g45 - 21g10 B2-301 26/06/2026 - 18/09/2026  

Lý thuyết tài chính EN 3 26D1FIN60500701 30 CH36TP2FNF01NC 2 4 17g45 - 21g10 B2-305 22/06/2026 - 14/09/2026  
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Thị trường và các định chế tài 

chính 

EN 3 26D1BAN60603001 30 CH36TP2FNF01NC 4 4 17g45 - 21g10 B2-305 24/06/2026 - 23/09/2026  

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÂN HÀNG KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205302 50 CH36TP2CNF01UD, 

CH36TP2NHF01UD 

3 4 17g45 - 21g10 B1-808 23/06/2026 - 15/09/2026  

Lý thuyết tài chính EN 3 26D1FIN60500702 30 CH36TP2NHF01UD 5 4 17g45 - 21g10 B2-301 25/06/2026 - 24/09/2026  

Thị trường và các định chế tài 

chính 

EN 3 26D1BAN60603002 30 CH36TP2NHF01UD 7 4 17g45 - 21g10 B2-302 27/06/2026 - 19/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ 

nguyên số 

EN 3 26D1BUS60300801 30 CH36TP2IBF01UD 2 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

22/06/2026 - 14/09/2026  

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205304 30 CH36TP2IBF01UD 4 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

24/06/2026 - 23/09/2026  

Kế toán quản trị chiến lược EN 3 26D1ACC60700305 30 CH36TP2IBF01UD 6 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

26/06/2026 - 18/09/2026  

CHƯƠNG TRÌNH MARKETING KHÓA 36.2 - TIẾNG ANH TOÀN PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL 

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán quản trị chiến lược EN 3 26D1ACC60700304 30 CH36TP2MRF01UD 3 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

23/06/2026 - 15/09/2026  
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Marketing chiến lược EN 3 26D1BUS60300701 30 CH36TP2MRF01UD 5 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

25/06/2026 - 24/09/2026  

Phương pháp nghiên cứu 

(COB) 

EN 3 26D1MAN60205303 30 CH36TP2MRF01UD 7 4 17g45 - 21g10 B1-

12A04 

27/06/2026 - 19/09/2026  
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